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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 162/2020/DS-PT 

Ngày: 16/6/2020. 

V/v tranh chấp:“Hợp đồng 

vay tài sản, hợp đồng thế 

chấp tài sản, và hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất”. 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Trung Hiếu. 

Các Thẩm phán: Ông Mai Hoàng Khải. 

                           Ông Nguyễn Thanh Phong. 

- Thư ký phiên tòa:  à Đ ng Th  Thanh Trinh,T          án n  n d n 

tỉn   iền Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:- 

Ông  rần Min  Hoàng - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 t áng 6 năm 2020, tại trụ sở     án n  n d n tỉnh Tiền Gi ng xét 

xử p úc t ẩm công    i vụ án d n sự thụ l  số 104/2020/TLPT-DS ngày 

16/3/2020 về việc tranh chấp: “Hợp đồng v y tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản và 

hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất”. 

Do bản án d n sự sơ t ẩm số 41/2019/DS-S  ngày 11/9/2019 củ      án 

n  n d n  uyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị   áng cáo. 

Theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 201/2020/QĐ-P  ngày 30/03/2020 

và Quyết địn   oãn p iên t   số: 176/2020/QĐ-P  ngày 07/5/2020 và thông báo về 

việc mở lại p iên t   d n sự p úc t ẩm số: 38/2020/TB-TAT ngày 25/5/2020 giữa 

các đ ơng sự:  

- Nguyên đơn:Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần P (Nay là Ngân Hàng 

Thương Mại Cổ Phần Đ). 

        Trụ sở: Số A, đ ờng N, p  ờng T, quận H, t àn  p ố H. 

Đại diện t eo p áp luật: Ông Nguyễn Đìn  L - Chức vụ: Chủ tịch. 
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Đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Hữu Đ– Chức vụ P ó p  ng quản l . 

                                         à Võ   iên   – C uyên viên p  ng quản l . 

Đại diện theo ủy quyền lại: Ông Huỳnh Cảnh K - C uyên Viên   u Hồi Nợ 

(có mặt). Địa chỉ: Lầu B, số C, đ ờng P , P  ờng D, Quận E, t àn  p ố H.  

Địa chỉ mới t  y đổi: Số F, đ ờng T , P  ờng A , Quận N , t àn  p ố C. 

- Bị đơn: 

1. Ông Thái Văn S , sin  năm 1963 (có mặt); 

2.  à Nguyễn Th  E , sin  năm 1965 (có mặt); 

Cùng trú tại : Ấp H , xã N , huyện C , tỉnh T. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Văn P , sin  năm 1968 (có mặt); 

2. Anh Nguyễn Văn H , sin  năm 1990; 

3. Anh Nguyễn Văn T , sin  năm 1991; 

4. Anh Nguyễn Văn Vũ L , sin  năm 1996; 

Địa chỉ: Ấp T , xã N , huyện C , tỉnh T. 

5.  à Ngô Thị T , sin  năm 1924 (chết ngày 06/4/2020); 

6.  à   ái   ị Kim P , sin  năm 1977 (vắng mặt); 

7. An    ái Điền T , sin  năm 1987 (có mặt); 

8. Anh Thái Điền L , sin  năm 1993; 

9. Chị Trần Thị Ánh N , sin  năm 1988; 

10. Chị Huỳnh Thị Cẩm L , sin  năm 1996 (vắng mặt); 

11. Ông Thái Văn X , sin  năm 1963 (vắng mặt); 

12.  à  r ơng   ị Y , sin  năm 1962 (có mặt); 

13. Anh Thái Văn C , sin  năm 1991; 

14. Anh Thái Văn T , sin  năm 1996; 

15. ÔngThái Văn N , sin  năm 1970; 

16.  à  ạch Thị   ùy   , sin  năm 1973 (vắng mặt); 

17. Anh Thái Duy C , sin  năm 1996; 

18. Ông Lê   ái   , sin  năm 1976 (vắng mặt); 
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19.  à Lê   ị N , sin  năm 1975 (vắng mặt); 

20. Chị Lê Th  Diễm L , sin  năm 1996; 

21. ÔngLê Thanh D , sin  năm 1977; 

22.  àHuỳnh Thị Thanh T , sin  năm 1981; 

Địa chỉ: Ấp H , xã N , huyện C , tỉnh T . 

23. Chị Thái Hồng N1 , sin  năm 1985. 

Địa chỉ: Ấp B , xã   , huyện C , tỉnh T . 

Bà T , chị N , chị N1,  anh L ủy quyền cho anh Thái Điền T. 

Anh C, anh T ủy quyền c o ông   ái Văn X. 

Anh C, ông D, bà T ủy quyền cho ông Thái Văn N. 

Anh L, anh H, anh T ủy quyền cho ông P. 

Chị L ủy quyền c o ông Lê   ái  . 

       *Ng ời   áng cáo: Bị đơn ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*Theo bản án sơ t ẩm, đại diện ủy quyền củ  nguyên đơn Ng n  àng    ơng 

Mại Cổ Phần P (N y là Ng n Hàng    ơng Mại Cổ Phần Đ) có anh Huỳnh Cảnh 

K trìn  bày:  

Ng n  àng t  ơng mại cổ phần P - C i n án  V n y là Ng n  àng    ơng 

Mại Cổ Phần Đ1 có c o ông   ái Văn S và bà Nguyễn Thị E vay tổng số tiền 

2.000.000.000đồng thời hạn v y là 06 t áng t eo Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức 

số 57/2011/HĐHM – CN.VL ngày 19/7/2011, lãi suất vay: theo từng khế  ớc nhận 

nợ, mục đíc  v y:  ổ sung vốn  in  do n  trái c y t ơi (Vự  trái c y). 

Thực hiện các  ợp đồng trên, Ng n  àng đã giải ng n c o ông   ái Văn S và 

bà Nguyễn Thị E số tiền 2.000.000.000đồng theo 1 khế  ớc nhận nợ, chi tiết n   

sau: Khế  ớc nhận nợ thời gian vay 6 t áng, số tiền giải ng n 2.000.000.000đồng, lãi 

suất 23%/năm. 

 ài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tại ấp H, xã 

N, huyện C, tỉnh T theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số 03289 do UBND 

huyện C cấp ngày 14/3/1999 c o  ộ ông   ái Văn S, t eo Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất số 57/2011/HĐ C – CN.VL ngày 19/7/2011, đ ợc chứng thực tại 

Ủy b n n  n d n xã N,  uyện C, tỉn    cùng ngày 19/7/2011 và tài sản thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tại ấp  , xã N,  uyện C, tỉnh T, theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 07252 do UBND huyện C cấp ngày 
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14/9/2009 cho hộ ông Nguyễn Văn P, t eo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

số 57-A/2011/HĐ C – CN.VL ngày 19/7/2011, đ ợc chứng thực tại Ủy b n n  n d n 

xã N,  uyện C, tỉn    cùng ngày 19/7/2011. Đơn yêu cầu đăng    t ế chấp tài sản 

củ  ông Nguyễn Văn P tại Văn p  ng đăng    quyền sử dụng đất huyện C ngày 

19/7/2011. 

Quá trìn  t ực hiện hợp đồng, mặc dù Ng n  àng đã n iều lần đôn đốc, yêu 

cầu ông S, bà E trả nợ n  ng ông S, bà E vẫn   ông t ực hiện đầy đủ ng ĩ  vụ 

t  n  toán c o Ng n  àng. Do  n  ông S, bà E đã vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán nợ 

theo hợp đồng tín dụng và   ế  ớc nhận nợ đã     ết nên Ng n  àng   ởi kiện để 

yêu cầu thực hiện ng ĩ  vụ t eo quy định. 

 ín  đến ngày 05/9/2019, tổng số tiền mà ông S, bà E c n nợ Ng n  àng là: 

8.057.058.125 đồng; trong đó: Nợ gốc 2.000.000.000 đồng, lãi trong  ạn 104.304.882 

đồng, lãi quá  ạn 5.592.753.133 đồng. 

N y Ng n  àng t  ơng mại cổ phần Đ khởi kiện yêu cầu:  

Buộc ông   ái Văn S và bà Nguyễn Thị E phải t  n  toán một lần toàn bộ nợ 

gốc và lãi c o Ng n  àng  MCP Đ với tổng số tiền là 8.057.058.125 đồng.  

Buộc ông   ái Văn S và bà Nguyễn Thị E phải t  n  toán p ần nợ lãi p át 

sin  đối với số nợ c n lại theo mức lãi suất thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng và 

khế  ớc nhận nợ đã     ết với Ng n  àng  MCP Đ c o đến   i t  n  toán xong 

khoản nợ. 

 r ờng hợp ông   ái Văn S và bà Nguyễn Thị E   ông t ực hiện hoặc thực 

hiện   ông đầy đủ ng ĩ  vụ trả nợ, đề nghị c o Ng n  àng  MCP Đ yêu cầu thi 

 àn  án d n sự có t ẩm quyền p át mãi tài sản đã t ế chấp.  oàn bộ số tiền t u đ ợc 

từ việc p át mãi tài sản đảm bảo đ ợc dùng để cấn trừ ng ĩ  vụ trả nợ của ông   ái 

Văn S và bà Nguyễn Thị E đối với Ng n  àng. Nếu ông   ái Văn S và bà Nguyễn 

Thị E   ông t ực hiện ng ĩ  vụ hoặc   ông đủ tài sản để t i  àn  t ì p í  Ng n 

 àng sẽ xử l  tài sản củ  ông Nguyễn Văn P để t i  àn  án. 

        *B  đơn ông Thái Văn S và bà Nguyễn Th  E trình bày:  

Ông, bà t ừa nhận là có nợ p í  Ng n  àng số tiền nợ gốc 2.000.000.000đồng 

và tiền lãi n   trên. Do  oàn cản    ó   ăn ông S, bà E đồng   trả số tiền gốc một 

lần và xin Ng n  àng giảm lãi suất t eo lãi suất Ng n  àng N2, xin trả mỗi năm 

50.000.000 đồng tiền lãi c o đến khi hết số nợ lãi trên. 
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     * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn P, đồng thời là 

đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh L, anh 

T, anh H, ông P  trình bày:  

 Ngày 19/7/2011, ông có c o ông S, bà E m ợn giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thế chấp Ng n  àng,   i đó ông S nói m ợn vài t áng trả lại, n  ng đến 

n y đã quá l u nên ông yêu cầu ông S, bà E trả nợ c o Ng n  àng để lấy giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trả lại c o ông vì  iện tại gi  đìn  ông rất   ó   ăn. 

       * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Thái B, bà Lê Th  N trình 

bày:  

Ngày 30/6/2009 vợ chồng ông có làm giấy thỏa thuận với hộ củ  ông   ái Văn 

S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền T,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 nhận 

chuyển n  ợng 1 phần đất có diện tíc  1.562m
2
 tại ấp H, xã N,  uyện C, tỉn    đến 

ngày 15/8/2011   i bên có lập hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất với giá 

156.200.000 đồng và đã gi o đủ tiền cho hộ ông S.  uy n iên ông, bà đã n iều lần 

yêu cầu hộ ông S làm t ủ tục tác  t ử  n  ng  ộ ông S   ông t ực hiện. N y ông, 

bà yêu cầu hộ ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, 

chị   ái Hồng N1 tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Thái Văn N, bà Bạch Th  

Thùy T trình bày:  

Ngày 29/6/2009, vợ chồng ông có làm giấy thỏa thuận với hộ củ  ông   ái 

Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 

nhận chuyển n  ợng 1 phần đất có diện tíc  1.900,4m
2
 tại ấp H, xã N,  uyện C, 

tỉn   . Đến ngày 15/8/2011,   i bên có lập hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử 

dụng đất với giá 171.360.000 đồng và đã gi o đủ tiền cho hộ ông S. Đến t áng 

12/2009, vợ chồng ông đã đổi phần đất này với vợ chồng ông Lê    n  D, bà 

Huỳnh Thị    n    và đ ợc sự đồng   củ  ông S.  uy n iên ông, bà đã n iều lần 

yêu cầu hộ ông S làm t ủ tục tác  t ử  n  ng  ộ ông S   ông t ực hiện. N y ông, 

bà yêu cầu hộ ông  ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền 

L, chị   ái Hồng N1 tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Thái Văn X, đồng thời là đại 

diện theo ủy quyền của anh C, anh T trình bày:  

Ngày 29/7/2009, gi  đìn  ông có làm giấy thỏa thuận với hộ củ  ông   ái Văn 

S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 nhận 

chuyển n  ợng 1 phần đất có diện tíc  1.973m
2
, nằm trong tổng diện tíc  4.980m

2
, 

thuộc thửa 1154, tại ấp H, xã N,  uyện C, tỉn    giá 236.640.000 đồng và đã gi o 

đủ tiền cho hộ ông S.  uy n iên ông, bà đã n iều lần yêu cầu hộ ông S làm t ủ tục 



6 

 

tác  t ử  n  ng  ộ ông S   ông t ực hiện. N y ông, bà yêu cầu hộ ông  ái Văn S, 

bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 tiếp tục 

thực hiện hợp đồng. 

 à Y t ống nhất với lời trìn  bày củ  ông X và yêu cầu hộ ông  ái Văn S, bà 

Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 tiếp tục thực 

hiện hợp đồng.  

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Thái Điền T, đồng thời là đại 

diện theo ủy quyền của ch  Trần Th  Ánh N trình bày:  

Ngày 28/4/2010, vợ chồng  n  có n ận chuyển n  ợng đất củ  ông   ái Văn 

S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N 1 phần đất có diện tíc  

1.235m
2
, nằm trong tổng diện tíc  4.980m

2
 thuộc thửa 1154 tại ấp H, xã N,  uyện 

C, tỉn    giá 140.000.000 đồng và đã gi o đủ tiền cho hộ ông S.  uy n iên  n , c ị 

đã n iều lần yêu cầu hộ ông S làm t ủ tục tác  t ử  n  ng  ộ ông S   ông t ực 

hiện. Nay anh, chị yêu cầu hộ ông  ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền L, 

chị   ái Hồng N1 tiếp tục thực hiện hợp đồng. 

B  đơn ông S, bà E trình bày: Gi  đìn  ông  iện tại đ ng gặp   ó   ăn 

  ông t ể trả nợ c o Ng n  àng vì  iện tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu 

trên đã t ế chấp c o ng n  àng, gi  đìn  ông sẽ cố gắng trả nợ để lấy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất về để tác  t ử  c o ông N, bà  ; ông  , bà N; ông X, bà 

Y,  n  C,  n   ;  n    và c ị N. 

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Thái Điền T, đồng thời là đại 

diện theo ủy quyền của của anh L, bà T, ch  N trình bày:  

Anh với bà  ,  n  L, c ị N, bà E là các t àn  viên  ộ gi  đìn  do ông   ái 

Văn S làm c ủ hộ. Hiện tại ông S, bà E đ ng bị Ng n  àng Đ   ởi kiện tại     án 

về việc v y tài sản. Khi vay tiền, ông S, bà E có lấy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 03289 do UBND huyện C cấp ngày 14/3/1999 c o hộ ông   ái Văn S 

để thế chấp c o Ng n  àng. P ần đất này có nguyền gốc củ  bà Ngô   ị   do bà   

đã lớn tuổi   ông tiện trong việc đi lại lập thủ tục giấy tờ cũng n   ng ĩ  vụ thuế 

đối với n à n ớc. Do đó, bà   đồng   c o ông S đại diện đứng tên quyền sử dụng 

đất nêu trên. Đ y là đất cấp cho hộ mà ông S và bà E đã tự   đi t ế chấp c o Ng n 

 àng,   ông t ông qu  các t àn  viên trong  ộ là   ông p ù  ợp với quy định của 

p áp luật, g y t iệt hại đối với các t àn  viên c n lại. N y yêu cầu     án giải 

quyết hủy hợp đồng thế chấp số 57/2011/HĐ C-CN.VL ngày 19/7/2011 mà ông S 

và bà E đã    với Ng n  àng và yêu cầu p í Ng n  àng trả lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất c o c úng tôi. 
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* Bản án sơ t ẩm số: 41/2019/DSS  ngày 11/9/2019 củ      án n  n d n 

huyện C, tỉn    áp dụng: Điều 91, Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng; các điều 122, 

127, 137, 298, 305, 342, 343, 355, 471, 474, 697, 715, 716 và 721  ộ luật d n sự 

năm 2005; khoản 2 Điều 468 Bộ luật d n sự năm 2015; các điều 105, 106 và 113 

Luật đất đ i năm 2003; P áp lện  án p í, lệ p í     án năm 2009 và   ớng dẫn của 

Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐ P ngày 13/6/2012 của Hội đồng thẩm p án     án 

n  n d n tối cao. 

 Xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện củ  Ng n  àng  MCP Đ (tr ớc đ y là Ng n 

 àng t  ơng mại cổ phần P). 

2.  uộc ông   ái Văn S và bà Nguyễn   ị E có ng ĩ  vụ liên đới trả c o Ng n 

 àng  MCP Đ tổng số tiền nợ gốc 2.000.000.000 đồng; lãi trong  ạn 104.304.882 

đồng; lãi quá  ạn 5.952.753.133 đồng (lãi v y tín  đến ngày 05/9/2019), tổng cộng 

8.057.058.215 đồng ( ám tỷ,   ông trăm năm m ơi bảy triệu,   ông trăm năm 

m ơi tám ng ìn,   i trăm m ời lăm đồng). 

3.  r ờng  ợp ông   ái Văn S, bà Nguyễn   ị E   ông t ực  iện ng ĩ  vụ trả 

nợ nêu trên t ì Ng n  àng  MCP Đ đ ợc quyền yêu cầu cơ qu n   i  àn  án p át 

mãi tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọ  lạc ấp H ,xã 

N,  uyện C, tỉn    t eo Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất ở số 03289 do U ND 

 uyện C cấp ngày 14/3/1999 c o  ộ ông   ái Văn S.   eo  ợp đồng cấp tín dụng 

 ạn mức số 57/2011/HĐ C-CNVL ngày 19/7/2011 đ ợc c ứng t ực tại Ủy b n n  n 

d n xã N,  uyện C, tỉn    cùng ngày 19/7/2011và tài sản t ế c ấp quyền sử dụng 

đất tọ  lạc ấp  , xã N,  uyện C, tỉn    t eo Giấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số 

H 07252 do U ND  uyện C cấp ngày 14/9/2009 c o  ộ ông Nguyễn Văn P Theo 

 ợp đồng t ế c ấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số 57-A/2011/HĐ C-

CNVL ngày 19/7/2011 đ ợc đ ợc c ứng t ực tại Ủy b n n  n d n xã N,  uyện C    

tỉn    cùng ngày 19/7/2011. Đơn yêu cầu đăng    t ế c ấp tài sản củ  ông Nguyễn 

Văn P  tại Văn p  ng đăng    quyền sử dụng đất  uyện C ngày 19/7/2011để t u 

 ồi nợ. 

4. Kể từ ngày tiếp theo củ  ngày 05/9/2019, ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E 

c n p ải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá  ạn của số tiền nợ gốc c    t  n  toán, 

theo mức lãi suất mà các bên t ỏa thuận trong hợp đồng c o đến   i t  n  toán 

xong khoản nợ gốc này.  r ờng hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có t ỏa 

thuận về việc điều chỉn  lãi suất cho vay theo từng thời kỳ củ  Ng n  àng c o v y 

t ì lãi suất mà   ác   àng vay phải tiếp tục t  n  toán c o Ng n  àng c o v y t eo 

quyết định củ      án cũng sẽ đ ợc điều chỉn  c o p ù  ợp với sự điều chỉn  lãi 

suất củ  Ng n  àng c o v y.  
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5. K ông c ấp nhận yêu cầu độc lập củ  ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

qu n ông Lê   ái  , bà Lê   ị N, ông   ái Văn N, bà  ạch Thị   ùy  , ông   ái 

Văn X, bà  r ơng   ị Y,  n    ái Văn C,  n    ái Văn   về yêu cầu ông   ái 

Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 tiếp 

tục thực hiện hợp đồngchuyển n  ợng quyền sử dụng đất. 

6. K ông c ấp nhận yêu cầu độc lập củ  ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

qu n  n    ái Điền T, chị Trần Thị Án  N1 về yêu cầu ông   ái Văn S, bà 

Nguyễn Thị E,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 tiếp tục thực hiện hợp đồng 

chuyển n  ợng quyền sử dụng đất. 

7. K ông c ấp nhận yêu cầu độc lập củ  ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

qu n bà Ngô   ị T,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng N1 về yêu 

cầu hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 57/2011/HĐ C – CN.VL ngày 

19/7/2011 và yêu cầu p í  Ng n  àng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

8.  uyên bố hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất giữ  ông Lê   ái  , 

bà Lê   ị N với ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền 

L, chị   ái Hồng N1 lập ngày 15/8/2011 và đ ợc Ủy b n n  n d n xã N,  uyện C 

tỉn    ngày 20/7/2011 là vô  iệu. 

9.  uyên bố hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất giữ  ông   ái Văn N, bà 

Bạch Thị   ùy   với ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái 

Điền L, chị   ái Hồng N lập ngày 15/8/2011 và đ ợc Ủy b n n  n d n xã N, huyện C 

tỉn    ngày 20/7/2011 là vô  iệu. 

10.  uyên bố giấy có nội dung chuyển n  ợng quyền sử dụng đất ngày 

29/7/2009, đ ợc xác lập giữ  ông   ái Văn X, bà  r ơng   ị Y,  n    ái Văn C, 

 n    ái Văn   với ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái 

Điền L, chị   ái Hồng N  là vô  iệu. 

11.  uyên bố hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất giữ   n    ái Điền 

T, chị Trần Thị Án  N với ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền L chị 

  ái Hồng N   ông g i ngày t áng năm và   ông đ ợc công c ứng, chứng thực là 

vô  iệu. 

12.  uyên bố hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất giữ  ông   ái Văn N, 

bà  ạch Thị   ùy   với ông Lê    n  D, bà Huỳnh Thị    n    xác lập bằng lời 

nói vào ngày 11/9/2009 là vô  iệu. 

13. Buộc ông Lê   ái  , bà Lê   ị N có ng ĩ  vụ trả cho hộ ông   ái Văn S 

bà Nguyễn Thị E phần đất diện tíc  t eo đo đạc thực tế 1.526,6m
2
, theo số liệu đo 

đạc mới nằm trong thử  đất số 42, tờ bản đồ số 38, diện tíc  7.983m
2
, tại ấp H xã 
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N, huyện C, tỉn   , do ông   ái Văn S đại diện đứng tên quyền sử dụng. Phần đất 

diện tíc  1.526,6m
2
 (có sơ đồ  èm t eo), có tứ cận n   s u: 

- P í  Đông: Giáp đất củ  ông Lê Văn P dài 45,5m; 

- P í    y: Giáp đất củ  ông Lê Văn Đ dài 36,17m và rạc  C dài 4,85m; 

- P í  N m: Giáp rạch C dài 34,03m; 

- P í   ắc: Giáp đất c n lại củ  ông   ái Văn S dài 38,06m. 

14. Buộc ông   ái Văn N, bà  ạch Thị   ùy   có ng ĩ  vụ trả cho hộ ông 

  ái Văn S, bà Nguyễn Thị E phần đất diện tíc  t eo đo đạc thực tế 1.885,6m
2
, 

theo số liệu đo đạc mới nằm trong thử  đất số 241, tờ bản đồ số 25, diện tíc  

13.165m
2
, tại ấp H    , xã N,  uyện C, tỉnh Tiền G, do ông   ái Văn S đại diện 

đứng tên quyền sử dụng. Phần đất diện tíc  1.885,6m
2
 (có sơ đồ  èm t eo), có tứ 

cận n   s u: 

- P í  Đông: Giáp đất củ  ông   ái Văn D dài 34,36m và đất củ  ông   ái 

Văn C dài 11,57m; 

- P í    y: Giáp đất củ  ông Lê    n  D dài 8.33m và giáp đất ông Lê  rung 

H dài 38,67m; 

- P í  N m: Giáp đất ông Lê Văn H dài 34,42m và giáp đất ông S bán c o  n  

  ái Điền   dài 5,95m; 

- P í   ắc: Giáp đất c n lại củ  ông   ái Văn S dài 42,95m. 

15. Buộc ông   ái Văn X, bà  r ơng   ị Y,  n    ái Văn C,  n    ái Văn   

có ng ĩ  vụ trả cho hộ ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E phần đất diện tíc  t eo đo 

đạc thực tế 1.973,1m
2
, theo số liệu đo đạc mới nằm trong thử  đất số 241, tờ bản đồ 

số 25, diện tíc  13.165m
2
, tại ấp H, xã N,  uyện C, tỉn   , do ông   ái Văn S đại 

diện đứng tên quyền sử dụng. Phần đất diện tíc  1.973,1m
2
 (có sơ đồ  èm t eo), có 

tứ cận n   s u: 

- P í  Đông: Giáp đất củ  ông   ái Văn X dài 47m; 

- P í    y: Giáp đất củ  ông Lê Văn P dài 47m; 

- P í  N m: Giáp đất ông   ái Văn M dài 42,22m;  

- P í   ắc: Giáp đất c n lại củ  ông   ái Văn S dài 41,75m. 

16. Buộc  n    ái Diền T, chị  r ơng Án  N có ng ĩ  vụ trả cho hộ ông   ái 

Văn S, bà Nguyễn Thị E phần đất diện tíc  t eo đo đạc thực tế 1.276,7m
2
, theo số 

liệu đo đạc mới nằm trong thử  đất số 241, tờ bản đồ số 25, diện tíc  13.165m
2
, tại 

ấp H, xã N,  uyện C, tỉnh T do ông   ái Văn S đại diện đứng tên quyền sử dụng. 

Phần đất diện tíc  1.276,7m
2
 (có sơ đồ  èm t eo), có tứ cận n   s u: 
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- P í  Đông: Giáp đất củ  ông   ái Văn D dài 65,52m. 

- P í    y: Giáp đất củ  ông Lê  rung H dài 24,4m và giáp đát ông Lê Văn H 

dài 38,95m; 

- P í  N m: Giáp đất c n lại củ  ông   ái Văn S dài 41,05m;  

- P í   ắc: Giáp đất ông Lê Văn H dài 34,4m và giáp đất ông   ái Văn S bán 

c o ông   ái Văn N dài 5,95m. 

17. Buộc ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền 

L, chị   ái Hồng N1 có ng ĩ  vụ liên đới trả cho ông Lê   ái  , bà Lê   ị N số 

tiền gốc đã n ận 156.200.000 đồng, tiền lãi 143.079.200 đồng, giá trị c y trồng và 

căn n à   o số tiền 438.643.200 đồng, tổng cộng 737.922.400 (Bảy trăm b  m ơi 

bảy triệu, c ín trăm   i m ơi   i ng ìn, bốn trăm đồng). 

18. Buộc ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền 

L, chị   ái Hồng N1 có ng ĩ  vụ liên đới trả cho ông   ái Văn N, bà  ạch Thị 

  ùy   số tiền gốc đã n ận 171.360.000 đồng, tiền lãi 157.008.600 đồng và giá trị 

c y trồng là 553.101.000 đồng, tổng cộng 881.469.600 đồng ( ám trăm tám m ơi 

mốt triệu, bốn trăm sáu m ơi c ín ng ìn, sáu trăm đồng). 

19. Buộc ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền 

L, chị   ái Hồng N1 có ng ĩ  vụ liên đới trả cho ông   ái Văn X, bà  r ơng   ị 

Y,  n    ái Văn C,  n    ái Văn   số tiền gốc236.640.000 đồng, tiền lãi 

215.401.560 đồng và giá trị c y trồng là 319.564.000 đồng, tổng cộng 771.605.560 

(Bảy trăm bảy m ơi mốt triệu, sáu trăm lẻ năm ng ìn, năm trăm sáu m ơi đồng). 

20. Buộc ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền L, chị   ái Hồng 

N1 có ng ĩ  vụ liên đới trả cho  n    ái Điền T, chị Trần Thị Án  N1 số tiền đã 

nhận 140.000.000 đồng, lãi suất 118.090.000 đồng và giá trị c y trồng 

là377.657.000 đồng, tổng cộng 635.747.000 đồng (Sáu trăm b  m ơi lăm triệu, bảy 

trăm bốn m ơi bảy ng ìn đồng). 

21. Buộc ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E,  n    ái Điền  ,  n    ái Điền L, 

chị   ái Hồng N1 có ng ĩ  vụ liên đới đền bù c o ông Lê    n  D, bà Huỳnh Thị 

Thanh T giá trị căn n à và công trìn  p ụ số tiền 299.585.000 đồng (H i trăm c ín 

m ơi c ín triệu, năm trăm tám m ơi lăm ng ìn đồng). 

22. Kể từ ngày bản án có  iệu lực p áp luật, ng ời đ ợc t i  àn  án có đơn yêu 

cầu t i  àn  án nếu ng ời phải t i  àn  án chậm t i  àn  t ì  àng t áng c n p ải 

chịu lãi suất t eo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật d n sự năm 2015, t ơng 

ứng với thời gi n và số tiền chậm t i  àn  án. 

       *Ngoài r , án sơ t ẩm c n tuyên về án p í, quyền   áng cáo và ng ĩ  vụ thi 

 àn  án củ  các đ ơng sự t eo quy định củ  p áp luật. 
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       * Ngày 24/9/2019, bị đơn ông   ái Văn S, bà Nguyễn Thị E có đơn   áng cáo 

một phần Bản án sơ t ẩm số 41/2019/DS-S  ngày 11/9/2019 yêu cầu t   án n  n 

d n tỉnh T: 

       1/ K ông c ấp nhận yêu cầu khởi kiện củ  ng n  àng t  ơng mại cổ phần Đ 

(tr ớc đ y là ng n  àng t  ơng mại cổ phần P). 

- Yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp giữa bị đơn và ng n  àng  ợp đồng số 

57/2011/HĐ C-CNVL ngày 19/7/2011, tuyên  ợp đồng vô  iệu một phần vì đất 

cấp cho hộ n  ng trong  ợp đồng thế chấp chỉ có ông S, bà E    tên là   ông đúng 

t eo quy địn  p áp luật. 

2/C ấp n ận yêu cầu độc lập củ  ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n ông Lê 

  ái  , bà Lê   ị N, ông   ái Văn N, bà  ạc    ị   ùy  , ông   ái Văn X, bà 

 r ơng   ị Y,  n    ái Văn C,  n    ái Văn   vì đất này ông bà đã bán c o các 

ng ời nêu trên cũng gần 10 năm và cũng từ đó  ọ đã vào v ờn ông, bà trồng c y, 

  ởng  o  lợi c o tới b y giờ c o các ông bà tiếp tục t ực  iện  ợp đồng. 

3/Công n ận  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất ngày 15/8/2011 giữ  

Lê   ái  , Lê   ị N với ông S, bà E,  n   ,  n  L, c ị N. 

4/Công n ận  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất ngày 15/8/2011 giữ  

  ái Văn N,  ạc    ị   ùy   với ông S, bà E,  n   ,  n  L, c ị N. 

5/Công n ận giấy có nội dung c uyển n  ợng quyền sử dụng đất ngày 

29/7/2009 đ ợc xác lập giữ    ái Văn X,  r ơng   ị Y,   ái Văn C,   ái Văn   với 

ông S, bà E,  n   ,  n  L, c ị N1. 

6/Công n ận  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất giữ    ái Điền  , 

 rần   ị Án  N1 với ông S, bà E,  n   ,  n  L, c ị N1 vì các ông bà là gi  đìn  củ  

n  u nên c ỉ lập  ợp đồng để có niềm tin c o n  u. C ứ   ông n ằm trốn trán  một 

ng ĩ  vụ nào. 

7/Ông S, bà E,  n   ,  n  L, c ị N1   ông có ng ĩ  vụ đền bù c o ông D, bà 

   n    tổng số tiền là 299.585.000 đồng. 

        ại p iên t   p úc t ẩm, đại diện t eo ủy quyền củ  nguyên đơn Ng n  àng 

   ơng Mại Cổ Phần P (N y là Ng n Hàng    ơng Mại Cổ Phần Đ) vẫn giữ 

nguyên yêu cầu khởi kiện, bị đơn ông S, bà E vẫn giữ nguyên yêu cầu   áng cáo 

đồng thời xin trả dần tiền nợ gốc,   ông p ải trả tiền lãi. Ông S, bà E   ông cung 

cấp đ ợc các tài liệu, chứng cứ gì, những ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n 

vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập, cũng   ông cung cấp đ ợc các tài liệu, chứng cứ 

gì   ác.Tuy n iên, p í  ông S, bà E có nộp t êm tríc  lục khai tử củ  bà Ngô   ị T 

(bản sao) thể hiện bà Ngô   ị   đã c ết vào ngày 06/4/2020.  
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Đại diện Viện  iểm sát n  n d n tỉn   iền Gi ng p át biểu    iến: về việc 

tu n t eo p áp luật củ    ẩm p án, Hội đồng xét xử,        p iên t   và củ  

ng ời t  m gi  tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án ở gi i đoạn p úc t ẩm là 

đảm bảo đúng quy địn  củ   ộ luật  ố tụng d n sự.  

Về nội dung tr n  c ấp: Xét tại p iên t   p í  bị đơn   ông cung cấp tài liệu 

c ứng cứ mới. Tuy n iên, tại p iên t   p úc t ẩm ông S, bà E có nộp t êm bản 

tríc  lục    i tử củ  bà Ngô   ị   (bản s o) t ể  iện bà Ngô   ị   đã c ết vào 

ngày 06/4/2020. Đ y là tìn  tiết mới p át sin , cấp sơ t ẩm c    đ   n ững ng ời 

 ế t ừ  quyền và ng ĩ  vụ tố tụng củ  bà   vào t  m gi  tố tụng là c    đảm bảo 

quyền lợi c o các đ ơng sự. Do đó, đề ng ị Hội đồng xét xử căn cứ   oản 3 Điều 

308  ộ luật  ố tụng d n sự,  ủy bản án sơ t ẩm để giải quyết lại vụ án t eo t ủ tục 

chung. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã đ ợc tr n  tụng tại p iên t  ,   

 iến củ  Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử n ận địn  n   s u: 

[1] Qu   ết quả tr n  tụng tại p iên t   p úc t ẩm đã t ể  iện: Ng n  àng 

t  ơng mại cổ p ần Đ và ông   ái Văn S, bà Nguyễn   ị E có     ết  ợp đồng tín 

dụng  ạn mức số 57/2011/HĐ D-CN.VL ngày 19/7/2011 t eo đó ng n  àng 

t  ơng mại cổ p ần Đ đồng   cấp tín dụng c o ông   ái Văn S, bà Nguyễn   ị E 

số tiền 2.000.000.000đồng, t ời  ạn v y, lãi suất c o v y t eo   ế  ớc n ận nợ, 

mục đíc  v y để bổ sung vốn buôn bán trái c y. Việc gi o  ết  ợp đồng là tự 

nguyện, p ù  ợp quy địn  p áp luật.  ại p iên t    ôm n y  phí  ng n  àng và ông 

S, bà E t ống n ất đ ợc số nợ, ông S, bà E đồng   trả nợ c o ng n  àng, ông S, bà 

E t ừ  n ận có nợ ng n  àng t eo n    ợp đồng đã     ết n  ng do  oàn cản    ó 

  ăn nên c    có   ả năng để trả nợ c o ng n  àng một lần, ông S, bà E xin trả 

dần.  

        [2]  ại p iên t   p úc t ẩm, p í  bị đơn ông S, bà E có nộp c o t   án: “ ríc  

lục    i tử củ  bà Ngô   ị  , sin  năm 1924 (bản s o).   ể  iện bà   đã c ết vào 

ngày 06/4/2020. Và Đơn xin xác n ận l  lịc  củ  bà Ngô   ị   có xác n ận củ  

công  n xã N,  uyện C t ể  iện bà Ngô   ị   đã c ết vào t áng 04/2020, gi  đìn  

bà Ngô   ị   gồm có:  

        + Ông Ngô Văn  , sin  năm 1885 (c   củ  bà   ,  iện n y đã c ết).  

        +  à Nguyễn   ị L, sin  năm 1887 (mẹ bà  ,  iện n y đã c ết). 

        + Ông   ái Văn N, sin  năm 1922 (c ồng bà  ,  iện n y đã c ết). 

        Các con củ  bà   gồm:  
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        + Ông  ái Văn M, sin  năm 1955.Đị  c ỉ: ấp H, xã N,  uyện C, tỉn   . 

        + Ông   ái Văn  , sin  năm 1960. Đị  c ỉ: ấp H, xã N,  uyện C, tỉn   .  

        + Ông   ái Văn S, sin  năm 1963. Đị  c ỉ: ấp H, xã N,  uyện C, tỉn   .  

        Em ruột bà   gồm: ông Ngô Văn C, sin  năm 1933. Đị  c ỉ: ấp  , xã N, 

 uyện C, tỉn  T.  

Xét các tài liệu do bị đơn cung cấp tại p iên t   p úc t ẩm là tìn  tiết mới cần 

p ải xem xét.  à Ngô   ị   là ng ời có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n, có yêu 

cầu độc lập trong vụ án, quyền lợi củ  bà có liên qu n trực tiếp đến  ết quả giải 

quyết vụ án. Do bà   c ết trong quá trìn  giải quyết vụ án tại cấp p úc t ẩm. Để 

đảm bảo quyền và ng ĩ  vụ củ  bà  , xét t ấy cần p ải đ   n ững ng ời t uộc 

 àng t ừ   ế t ứ n ất củ  bà   t  m gi  tố tụng với t  các  là ng ời  ế t ừ  quyền 

và ng ĩ  vụ củ  bà  , quyền và ng ĩ  vụ này p ải t ực  iện tại cấp sơ t ẩm n ằm 

đảm bảo   i cấp xét xử t eo quy địn  củ   ộ luật tố tụng d n sự. Do vậy cần t iết 

p ải  ủy án sơ t ẩm để đ   bổ sung ng ời t  m gi  tố tụng n   luật địn . Xét lời 

đề ng ị củ  đại diện Viện  iểm sát đề ng ị  ủy bản án sơ t ẩm, gi o  ồ sơ vụ án 

c o     án cấp sơ t ẩm giải quyết lại vụ án là p ù  ợp quy địn  p áp luật nên c ấp 

n ận. 

Do  ủy bản án sơ t ẩm n   đã n ận địn , nên yêu cầu   áng cáo củ  các bị 

đơn Hội đồng xét xử c    xem xét. 

[3] Về án p í: Các bị đơn   ông p ải c ịu án p í d n sự p úc p ẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ   oản 3 Điều 308  ộ luật  ố tụng d n sự. 

  1. Hủy bản án d n sự sơ t ẩm số 41/2019/DS-S  ngày 11/9/2019 củ      án 

n  n d n  uyện C, tỉn    về việc tr n  c ấp “Hợp đồng v y tài sản hợp đồng thế 

chấp tài sản và  ợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất”, giữ : Nguyên 

đơn:Ng n  àng    ơng Mại Cổ Phần P (N y là Ng n Hàng    ơng Mại Cổ Phần 

Đ).  ị đơn: Ông   ái Văn S, sin  năm 1963.  à Nguyễn Thị E, sin  năm 1965. 

Cùng trú tại : Ấp H, xã N, huyện C, tỉnh T. 

        C uyển toàn bộ  ồ sơ vụ án c o     án n  n d n  uyện C, tỉn    để giải 

quyết lại vụ án t eo t ủ tục c ung. 

2. Về án p í: Ông S, bà E   ông p ải c ịu án p í p úc t ẩm,  oàn lại c o 

ông   ái Văn S, bà Nguyễn   ị E số tiền 300.000 đồng dự p í đã nộp t eo biên 

l i t u số 17138 ngày 26/9/2019 củ  C i cục t i  àn  án d n sự  uyện C, tỉn   . 
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Về án p í sơ t ẩm sẽ đ ợc xem xét   i vụ án đ ợc giải quyết lại. 

 ản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật  ể từ ngày tuyên án./.      

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện Cai Lậy; 

- Chi cục THADS huyện Cai Lậy; 

- Các đ ơng sự; 

- L u  ồ sơ, án văn. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                            Võ Trung Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


